3

	BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:          /2020/TT-BLĐTBXH
	Hà Nội, ngày      tháng      năm 2020


[bookmark: loai_1][bookmark: loai_2]
	DỰ THẢO



THÔNG TƯ
[bookmark: loai_1_name]Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật các dịch vụ hỗ trợ khẩn cấp, hỗ trợ 
phục hồi và hỗ trợ hòa nhập cộng đồng cho nạn nhân bị mua bán trở về

Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;
[bookmark: _GoBack]Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 2 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
Căn cứ Quyết định số 1508/QĐ-TTg ngày 27/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội;
Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư quy định định mức kinh tế - kỹ thuật các dịch vụ hỗ trợ khẩn cấp, hỗ trợ phục hồi và hỗ trợ hòa nhập cộng đồng cho nạn nhân bị mua bán trở về.

[bookmark: dieu_2]Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Thông tư này quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật đối với dịch vụ hỗ trợ khẩn cấp, hỗ trợ phục hồi và hỗ trợ hòa nhập cộng đồng cho nạn nhân bị mua bán trở về.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở hỗ trợ nạn nhân, cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp các dịch vụ hỗ trợ khẩn cấp, hỗ trợ phục hồi và hỗ trợ hòa nhập cho nạn nhân bị mua bán trở về (bao gồm đơn vị sự nghiệp công lập và tư nhân) có sử dụng ngân sách nhà nước.
2. Cơ quan quản lý nhà nước về phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
Điều 3. Giải thích từ ngữ
1. Hỗ trợ khẩn cấp: là những hỗ trợ cần thiết được thực hiện ngay sau khi tiếp nhận nạn nhân như cung cấp các nhu cầu thiết yếu (thức ăn, nước uống, nơi ở, đồ dùng sinh hoạt cần thiết…), khám sức khỏe, tư vấn tâm lý.
2. Hỗ trợ phục hồi: là giai đoạn hỗ trợ giúp nạn nhân phục hồi về sức khỏe, tâm lý và chuẩn bị các điều kiện cần thiết khác trước khi nạn nhân trở về cộng đồng. 
3. Hỗ trợ hòa nhập cộng đồng: là giai đoạn đưa nạn nhân trở về cộng đồng, hỗ trợ giúp nạn nhân từng bước thiết lập lại các mối quan hệ với gia đình, xã hội và ổn định cuộc sống. Các dịch vụ hỗ trợ cần thiết trong giai đoạn này gồm: tư vấn, chăm sóc sức khỏe, dạy nghề, tạo việc làm, vay vốn…
Điều 4. Hướng dẫn tổ chức thực hiện
1. Định mức kinh tế - kỹ thuật này được sử dụng để xác định chi phí (giá) trong việc cung cấp dịch vụ hỗ trợ xã hội thiết yếu cho 01 nạn nhân bị mua bán trở về trong thời gian được hỗ trợ khẩn cấp, hỗ trợ phục hồi và hỗ trợ hòa nhập cộng đồng.
a) Xây dựng dự toán kinh phí tổ chức cung cấp các dịch vụ hỗ trợ khẩn cấp, hỗ trợ phục hồi và hỗ trợ hòa nhập cộng đồng cho 01 nạn nhân bị mua bán trở về.
b) Xây dựng và thực hiện kế hoạch, dự toán kinh phí và quản lý chất lượng cung cấp dịch vụ hỗ trợ khẩn cấp, hỗ trợ phục hồi và hỗ trợ hòa nhập cộng đồng cho nạn nhân bị mua bán trở về.
2. Định mức kinh tế - kỹ thuật này là mức tối thiểu. Tùy tình hình thực tiễn, điều kiện cụ thể các cơ quan, đơn vị căn cứ vào định mức kinh tế - kỹ thuật này điều chỉnh và đề xuất định mức kinh tế - kỹ thuật phù hợp.
Điều 5. Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ hỗ trợ khẩn cấp (Phụ lục 1 kèm theo).
Điều 6. Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ hỗ trợ phục hồi (Phụ lục 2 kèm theo).
Điều 7. Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ hỗ trợ hòa nhập cộng đồng (Phụ lục 3 kèm theo).
[bookmark: dieu_2_name]Điều 8. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày…. tháng… năm 2020.
[bookmark: dieu_3][bookmark: dieu_3_name]Điều 9. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các đơn vị trực thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.
Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc thì các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để xem xét, giải quyết/.


	Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND, Sở LĐTB&XH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Cơ quan Trung ương của các Hội, đoàn thể;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Công báo, Cổng TTĐT Chính phủ;
- Cổng TTĐT Bộ LĐTBXH;
- Lưu: VT, Cục PCTNXH.
	BỘ TRƯỞNG







Đào Ngọc Dung






